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Số báo danh: Từ 246 – 280                                                                        Phòng thi: PM 08
	SBD
	Họ 
	Tên
	Đơn vị công tác
	Huyện/ thị
 xã/ TP
	Năm sinh

	246
	Nguyễn Văn
	Thành
	TH Tân An
	Vĩnh Cửu
	1986

	247
	Nguyễn Thị Kim
	Thảnh
	TH Cầu Xéo
	Long Thành
	1978

	248
	Nguyễn Thị Phương 
	Thảo
	TH Phù Đổng
	Xuân Lộc
	1987

	249
	Huỳnh Thị Thanh
	Thảo
	TH Trịnh Hoài Đức
	Biên Hòa
	1983

	250
	Phạm Thị Phương
	Thảo
	TH Nguyễn Khắc Hiếu
	Biên Hòa
	1994

	251
	Lại Thu
	Thảo
	TH Trảng Dài
	Biên Hòa
	1991

	252
	Trương Thị Phương
	Thảo
	TH Trảng Dài
	Biên Hòa
	1989

	253
	Trần Thị
	Thảo
	TH Tân Phong A
	Biên Hòa
	1979

	254
	Nguyễn Thị Thu
	Thảo
	TH Hiệp Hòa
	Biên Hòa
	1991

	255
	Đào Thị
	Thảo
	TH Bàu Phụng
	Vĩnh Cửu
	1980

	256
	Lê Thị Thanh
	Thảo
	TH Cây Gáo B
	Vĩnh Cửu
	1980

	257
	Ngô Thị
	Thảo
	TH Cây Gáo A
	Vĩnh Cửu
	1987

	258
	Nguyễn Thị Kim
	Thảo
	TH Tân Triều
	Vĩnh Cửu
	1991

	259
	Phạm Thị Phương
	Thảo
	TH Kim Đồng
	Vĩnh Cửu
	1988

	260
	Phạm Thị
	Thêu
	TH Tân Phú
	Vĩnh Cửu
	1982

	261
	Trương Thị Kim
	Thịnh
	TH Tân Phong A
	Biên Hòa
	1993

	262
	Nguyễn Thị
	Thoa
	TH Trịnh Hoài Đức
	Biên Hòa
	1990

	263
	Nguyễn Thị Ngọc
	Thu
	TH Thiện Tân
	Vĩnh Cửu
	1991

	264
	Lê Thị Minh
	Thu
	TH Cầu Xéo
	Long Thành
	1989

	265
	Nguyễn Minh
	Thư
	TH Quang Trung
	Thống Nhất
	1991

	266
	Bùi Thị Hoài
	Thương
	TH Long Bình Tân
	Biên Hòa
	1991

	267
	Mai Thị
	Thương
	TH Cây Gáo B
	Vĩnh Cửu
	1984

	268
	Nguyễn Thu
	Thương
	TH Kim Đồng
	Vĩnh Cửu
	1984

	269
	Trần Thị
	Thường
	TH Lý Thường Kiệt
	Biên Hòa
	1983

	270
	Nguyễn Thị
	Thúy
	TH Hoàng Hoa Thám
	Biên Hòa
	1983

	271
	Trần Thị
	Thúy
	TH Tân Phong B
	Biên Hòa
	1975

	272
	Dương Thị Phương
	Thùy
	TH Hà Huy Giáp
	Biên Hòa
	1982

	273
	Loan Thanh
	Thùy
	TH Hoàng Hoa Thám
	Biên Hòa
	1993

	274
	Nguyễn Thị Phước
	Thùy
	TH Tân Phong B
	Biên Hòa
	1992

	275
	Nguyễn Thị
	Thùy
	TH Vĩnh Tân
	Vĩnh Cửu
	1986

	276
	Nguyễn Thị Hồng
	Thủy
	TH Trịnh Hoài Đức
	Biên Hòa
	1982

	277
	Nguyễn Thị Thanh
	Thủy
	TH Trịnh Hoài Đức
	Biên Hòa
	1983

	278
	Nguyễn Thị
	Thủy
	TH Hà Huy Giáp
	Biên Hòa
	1979

	279
	Nguyễn Thị Thanh
	Thủy
	TH Tân Mai 2
	Biên Hòa
	1983

	280
	Nguyễn Thị
	Thủy
	TH Tân Phong B
	Biên Hòa
	1975
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